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ĐỀ BÀI
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 ĐIỂM)
            Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                                        Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè.

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
(Theo ĐỖ TRUNG QUÂN)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Sáu chữ.	B. Năm chữ
C. Tự do.	D. Bảy chữ.
Câu 2. (0,5 điểm) Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ ?
A. Tự sự.	B. Biểu cảm.
C. Miêu tả.	D. Nghị luận.
Câu 3. (0,5 điểm) Cụm từ được nhắc lại nhiều nhất trong bài thơ là cụm từ nào?
A. Quê hương.	B. Chùm khế.
C. Diều biếc.	D. Con đò.
Câu 4. (0,5 điểm) Dòng thơ nào không nói về tình cảm quê hương?
A. Anh đi anh nhớ quê nhà
   Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
   Nhớ ai dãi nắng dầm sương
   Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
B. Quê hương anh nước mặn đồng chua
   Làng tôi nghèo đất cày nên sỏi đá.
    (Chính Hữu, Đồng chí)
C. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
   Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
   Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
   Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.
    ( Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu)
D. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
   Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
   Ai bảo chăn trâu là khổ?
   Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    (Giang Nam, Quê hương)
Câu 5. (0,5 điểm) Trong câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 
A. Nhân hóa.	 B. Ẩn dụ.
C. So sánh.	 D. Hoán dụ.
Câu 6. (0,5 điểm) Vì sao quê hương được so sánh với mẹ?
A. Vì đó là nơi mà ta hằng mơ ước được đặt chân tới.
B. Vì đó là nơi ta sinh ra và được nuôi dưỡng khôn lớn, trưởng thành.
C. Vì đó là nơi mà ta có những người bạn thân.
D. Vì đó là nơi mẹ được sinh ra.
Câu 7. (0,5 điểm) Nội dung của bài thơ Quê hương là gì?
A. Tình cảm bạn bè là nguồn cảm hứng chủ đạo trong bài thơ.
B. Tình yêu quê hương là tình cảm tự nhiên, sâu sắc khiến ta khôn lớn, trưởng thành.
C. Tình yêu đôi lứa.
D. Tình yêu thương con người, yêu thương dân tộc.
Câu 8. (0,5 điểm) Tình cảm của nhà thơ đối với quê hương?
A. Tự hào về vẻ đẹp của quê hương.
B. Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương.
C. Yêu mến vẻ đẹp của quê hương.
D. Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương.
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 9. (1,0 điểm) Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ là gì?
Câu 10. (1,0  điểm) Viết đoạn văn (khoảng từ 5 đến 7 câu) bày tỏ tình cảm của anh/ chị với quê hương đất nước. 
II. PHẦN VIẾT (4.0 ĐIỂM)
Viết bài văn phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long.
-Hết-
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.)
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